TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
      PHÒNG TTR, KT&ĐBCL


Lớp : 1109D03A,B (Đại  học Giáo dục Tiểu học A,B - 2011 - 2015); 1008D03A,B (Đại  học Giáo dụcTiểu học A,B) 
1109D03B (Đại  học Giáo dục Tiểu học B (ĐC)
Khoa:  GDTH & Mầm non
	  STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	TH2308
	Văn học 2
	01
	01
	32
	13g30
	23/12/13
	A7107

	2
	TH2308
	Văn học 2
	01
	02
	30
	13g30
	23/12/13
	A7102

	3
	TH2424
	Toán học 2
	01
	01
	28
	13g30
	25/12/13
	A7107

	4
	TH2424
	Toán học 2
	01
	02
	32
	13g30
	25/12/13
	A7102

	5
	TH2225
	PPDH Toán học ở tiểu học 1
	01
	01
	33
	13g30
	27/12/13
	A7107

	6
	TH2225
	PPDH Toán học ở tiểu học 1
	01
	02
	32
	13g30
	27/12/13
	A7102

	7
	TH2245
	Thủ công – Kỹ thuật
	01
	01
	33
	13g30
	30/12/13
	A7108

	8
	TH2245
	Thủ công – Kỹ thuật
	01
	02
	32
	13g30
	30/12/13
	A7201

	9
	TH2247
	Âm nhạc
	01
	01
	33
	13g30
	03/01/14
	A7108

	10
	TH2247
	Âm nhạc
	01
	02
	32
	13g30
	03/01/14
	A7201

	11
	TH2249
	Mỹ thuật
	01
	01
	33
	13g30
	08/01/14
	A6205

	12
	TH2249
	Mỹ thuật
	01
	02
	32
	13g30
	08/01/14
	A6102


     In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng 
 

Lớp : 1109D05A (Đại  học Giáo dục Mầm non  A - 2011 - 2015) Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	MN2209
	Múa và phương pháp dạy múa
	02
	01
	28
	13g30
	23/12/13
	A6203

	2
	MN2209
	Múa và phương pháp dạy múa
	02
	02
	27
	13g30
	23/12/13
	A6204

	3
	MN2219
	Đồ chơi
	01
	01
	28
	13g30
	25/12/13
	A6203

	4
	MN2219
	Đồ chơi
	01
	02
	27
	13g30
	25/12/13
	A6204

	5
	MN2221
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	01
	01
	28
	13g30
	27/12/13
	A6203

	6
	MN2221
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	01
	02
	27
	13g30
	27/12/13
	A6204

	7
	MN2223
	DDSK và PTVĐ cho trẻ MN theo hướng t.hợp
	01
	01
	28
	13g30
	30/12/13
	A6203

	8
	MN2223
	DDSK và PTVĐ cho trẻ MN theo hướng t.hợp
	01
	02
	27
	13g30
	30/12/13
	A6204

	9
	TI2252
	Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non
	01
	01
	28
	13g30
	03/01/14
	A6203

	10
	TI2252
	Ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non
	01
	02
	27
	13g30
	03/01/14
	A6204

	11
	MN2303
	Tiếng Việt thực hành
	01
	01
	27
	13g30
	08/01/14
	A6203

	12
	MN2303
	Tiếng Việt thực hành
	01
	02
	27
	13g30
	08/01/14
	A6204


     In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng 
 
Lớp : 1109D05B (Đại  học Giáo dục Mầm non  B (ĐC)  - 2011 - 2015) Khoa:  GDTH & Mầm non
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	MN2209
	Múa và phương pháp dạy múa
	02
	01
	32
	13g30
	23/12/13
	A6108

	2
	MN2219
	Đồ chơi
	01
	01
	32
	13g30
	25/12/13
	A6108

	3
	MN2221
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	01
	01
	32
	13g30
	27/12/13
	A6108

	4
	MN2223
	DDSK và PTVĐ cho trẻ MN theo hướng t.hợp
	01
	01
	32
	13g30
	30/12/13
	A6108

	5
	TI2252
	ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non
	01
	01
	32
	13g30
	03/01/14
	A6108

	6
	MN2303
	Tiếng Việt thực hành
	01
	01
	30
	13g30
	08/01/14
	A6108


     In ngày 05/12/13                                                                                                                   Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng 
 

Lớp : 1109D23A,B (Đại  học Sư phạm  Sinh học A,B - 2011 - 2015) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	   STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	SH2333
	Lý luận dạy học môn Sinh học
	01
	01
	30
	13g30
	23/12/13
	A7202

	2
	SH2333
	Lý luận dạy học môn Sinh học
	01
	02
	30
	13g30
	23/12/13
	A7203

	3
	SH2421
	Động vật học 2
	01
	01
	30
	13g30
	27/12/13
	A7108

	4
	SH2421
	Động vật học 2
	01
	02
	30
	13g30
	27/12/13
	A7201

	5
	SH2424
	Sinh lý học thực vật
	01
	01
	30
	13g30
	03/01/13
	A6102

	6
	SH2424
	Sinh lý học thực vật
	01
	02
	30
	13g30
	03/01/13
	A6105

	7
	SH2330
	Tiến hóa
	01
	01
	30
	13g30
	08/01/13
	A6102

	8
	SH2330
	Tiến hóa
	01
	02
	29
	13g30
	08/01/13
	A6105


     In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng 
 

Lớp : 1109D24A (Đại  học Sư phạm  Hóa học A - 2011 - 2015) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	  STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	HH2328
	Hóa lí 1
	01
	01
	25
	13g30
	23/12/13
	A6105

	2
	HH2328
	Hóa lí 1
	01
	02
	25
	13g30
	23/12/13
	A6102

	3
	HH2215
	Lý luận dạy học môn hoá học
	01
	01
	25
	13g30
	25/12/13
	A6102

	4
	HH2215
	Lý luận dạy học môn hoá học
	01
	02
	25
	13g30
	25/12/13
	A6103

	5
	HH2268
	Tiếng Anh chuyên ngành
	01
	01
	24
	13g30
	27/12/13
	A6102

	6
	HH2268
	Tiếng Anh chuyên ngành
	01
	02
	24
	13g30
	27/12/13
	A6105

	7
	HH2214
	Tin học ứng dụng trong hóa học
	01
	01
	24
	13g30
	03/01/14
	A7102

	8
	HH2214
	Tin học ứng dụng trong hóa học
	01
	02
	24
	13g30
	03/01/14
	A7106

	9
	HH2223
	Hoá học hữu cơ 3
	01
	01
	24
	13g30
	08/01/14
	A7102

	10
	HH2223
	Hoá học hữu cơ 3
	01
	02
	24
	13g30
	08/01/14
	A7106


In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng

Lớp : 1109D24B (Đại  học Sư phạm  Hóa học B (ĐC)  - 2011 - 2015) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	  STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	HH2328
	Hóa lí 1
	01
	01
	21
	13g30
	23/12/13
	A6106

	2
	HH2215
	Lý luận dạy học môn hoá học
	01
	01
	21
	13g30
	25/12/13
	A6104

	3
	HH2268
	Tiếng Anh chuyên ngành
	01
	01
	19
	13g30
	27/12/13
	A6106

	4
	HH2214
	Tin học ứng dụng trong hóa học
	01
	01
	19
	13g30
	03/01/13
	A7107

	5
	HH2223
	Hoá học hữu cơ 3
	01
	01
	19
	13g30
	08/01/14
	A7107


In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng
 

Lớp : 1311D24T (Đại  học Sư phạm  Hoá học - 2013 - 2017 (liên thông)) Khoa:  Khoa  học Tự nhiên
	  STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	HH2328
	Hóa lí 1
	01
	01
	4
	13g30
	23/12/13
	A6106

	2
	HH2268
	Tiếng Anh chuyên ngành
	01
	01
	4
	13g30
	27/12/13
	A6106


In ngày 05/12/13                                                                                                                     Phú Thọ, ngày 05 tháng  12 năm 2013
        HIỆU TRƯỞNG                          PHÒNG TTR, KT&ĐBCL                          TRƯỞNG KHOA                 NGƯỜI LẬP BIỂU
                                                        Nguyễn Tân Sơn                                                                     Nguyễn Ánh Hoàng













